
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

BỆNH VIỆN YHCT 

 

Số:        /BV-KD 
V/v đề nghị cung cấp Báo giá vật 

tư y tế 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2024 

  

Kính gửi: Các Quý Công ty, đơn vị bán hàng. 

 

Căn cứ nhu cầu phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Y học 

cổ truyền tỉnh Lạng Sơn năm 2024;  

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị các Quý 

Công ty, đơn vị bán hàng có năng lực cung cấp báo giá một số hàng hóa, vật tư 

y tế (có Danh mục chi tiết kèm theo), để làm căn cứ xây dựng dự toán mua sắm. 

Cách tiếp nhận báo giá: Trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện 

Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn (Khoa Dược), thôn Hoàng Trung, xã Hoàng 

Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước ngày 29 tháng 4 năm 2024. 

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày báo giá, 

giá bao gồm chi phí vận chuyển, thuế và toàn bộ các chi phí liên quan. 

Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại kho của đơn vị đề nghị báo giá. 

Trên đây là đề nghị cung cấp báo giá của Bệnh viện, rất mong nhận được 

thông tin, sự phối hợp của các quý công ty, đơn vị bán hàng. 

Trân trọng cảm ơn! 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo BV; 

- Đăng website BV; 

- Lưu: VT, KD(NTM). 

 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thu 

 

 



Danh mục vật tư y tế đề nghị cung cấp báo giá 
(Kèm theo Công văn số/BV-KD ngày     /4/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn) 

STT Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Thông số kỹ 

thuật 

Tiêu chuẩn 

chất lượng 

Hãng, nước 

sản xuất 

Số lượng 

dự kiến 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 
Bông y tế (Bông thấm 

nước hoặc tương đương) 
Kg    30     

2 

Băng dính cá nhân y tế 

UGOTANA (19mm x 

72mm) - Tanaphar/ Việt 

Nam,hộp 102 miếng, hoặc 

tương đương  

Hộp    16     

3 
Băng dính lụa hoặc tương 

đương 
Cuộn    124     

4 

Băng dính ngón Tanaphar 

- Việt Nam hoặc tương 

đương 

Hộp    24     

5 

Bơm tiêm sử dụng một 

lần VINAHANKOOK - 

10ml/cc - Vinahankook/ 

Việt Nam. Hộp 100 cái 

Cái    100     

6 

Bơm tiêm sử dụng một 

lần VINAHANKOOK - 

5ml/cc - Vinahankook/ 

Việt Nam. Hộp 100 cái 

Cái    11600     

7 Chỉ Catgut 4/0 Sợi    11     

8 

Chỉ khâu phẫu thuật tự 

tiêu liền kim vô trùng 4/0 

- Trung Quốc, Vỉ 1 sợi, 

hoặc tương đương 

Sợi    55     



9 

Cuvet sinh hóa 

(CML07018A) - Edif 

Instruments Srl/ Ý hoặc 

tương đương 

Cái    100     

10 

Cồn 70 độ,chai 500ml, 

Hải Dương hoặc tương 

đương 

Chai    214     

11 

Cồn 90 độ, chai 500ml - 

Việt Nam hoặc tương 

đương 

Chai    86     

12 

Dung dịch khử khuẩn 

dụng cụ hoặc tương 

đương - MEGASEPT 

GTA 2.5% 

Can    4     

13 

Dây máy điện châm (Đầu 

dẹt) - Trung Quốc,túi 10 

dây hoặc tương đương 

Dây    330     

14 

Dây máy điện châm (Đầu 

tròn) - Trung Quốc, túi 10 

dây hoặc tương đương 

Dây    100     

15 

Dây thở oxy hai nhánh 

người lớn - Omiga/ Việt 

Nam, túi/10 cái hoặc 

tương đương 

Cái    20     

16 Dây garo cao su Cái    33     

17 

Gel siêu âm - 3A/ Việt 

Nam, can 5 lít, hoặc 

tương đương 

Can    14     

18 
Germisep hoặc tương 

đương 
Hộp    1     

19 

Giá đựng ống nghiệm phi 

18, đường kính giếng 

1.8cm- Việt Nam 

Cái    2     



20 

Giấy in máy xét nghiệm 

nước tiểu,kích thước: 

58mm x 30m- Việt Nam 

Cuộn    10     

21 
Găng tay cao su y tế có 

bột 
Đôi    7800     

22 

Găng tay phẫu thuật tiệt 

trùng các số (xx: Merufa - 

Việt Nam) hoặc tương 

đương 

Đôi    130     

23 

Hộp y tế (Hộp an toàn 

đựng bơm và kim tiêm đã 

sử dụng) 

Hộp    120     

24 
Khẩu trang y tế An Phú 

hoặc tương đương 
Cái    1000     

25 

Kim châm cứu dạng vỉ 

nhôm tay cầm bằng đồng 

các cỡ 

Cái    172000     

26 

Kim luồn tĩnh mạch 

Wellcath hoặc tương 

đương 

Cái    6800     

27 Kim lấy thuốc Cái    100     

28 
Kim quang dẫn laser nội 

mạch 
Cái    680     

29 

Kim tiêm sử dụng một lần 

- Vinahankook/ Việt Nam 

hoặc tương đương, 

hộp/100 cái 

Cái     3000     

30 

Miếng dán điện cực dùng 

cho máy điện xung MF-

508  

Cái     100    



31 

Miếng mút dán điện cực 

(làm ẩm) dùng cho máy 

điện xung Model BM-

420, thương hiệu: Hanil 

Cái     100    

32 

Nhiệt kế thủy ngân - 

Trung Quốc hoặc tương 

đương. Hộp 12 cái 

Cái   
 

  12     

33 

Phim XQuang DI-HL 

20x25cm hoặc tương 

đương (Fuji/Nhật Bản) 

Tờ     3000     

34 
Que đè lưỡi gỗ Hoàng 

Sơn hoặc tương đương 
Cái     50     

35 
Sample cup - Italia hoặc 

tương đương. Túi 500 cái 
Cái     1000     

36 

Sáp parafin - Trung Quốc 

hoặc tương đương. Bao 

15kg 

Kg     60     

37 

THA HANDRUB hoặc 

tương đương (Chai 

500ml) 

Chai     60     

38 

Ống lưu mẫu máu kháng 

đông EDTA - KLC/Việt 

Nam hoặc tương đương.  

Ống     1800     

39 

Ống lưu mẫu máu kháng 

đông Heparin - KLC - 

Việt Nam hoặc tương 

đương 

Ống     2500     

40 
Ống nghiệm thuỷ tinh 

1,5cm x 16cm - Việt Nam 
Cái 

 
  450     

41 
Máy đo huyết áp dùng 

cho nhi khoa 
Bộ       2     
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